
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

DANH SÁCH SINH VIÊN 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Lớp: 20143CLN2

Hệ: DH CQCN

Khoa/Phòng/TT: Khoa ĐT chất lượng cao   - Ngành Công nghệ chế tạo máy

Học kỳ 1 - Năm học 2020-2021

STT MSSV Họ Tên Nữ Ngày Sinh Nơi Sinh Ghi Chú

1 20143001 Hồ Công Huy 09/07/2002 Đồng Nai

2 20143002 Phạm Kim Sun 20/12/2002 Tuy Hòa

3 20143004 Bùi Khắc Cường 22/02/2000 Bình Phước

4 20143007 Nguyễn Tấn Tiền 19/08/2002 Quảng Ngãi

5 20143009 Nguyễn Tiến Đạt 26/03/2002 Đồng Nai

6 20143040 Vũ Minh Huy 18/09/2002 Thành Phố Hồ Chí Minh

7 20143076 Nguyễn Chí Tường 22/11/2002 Bình Định

8 20143228 Lưu Quốc Mạnh 20/09/2002 Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ

9 20143229 Nguyễn Đức Mạnh 17/05/2002 ĐĂK LĂK

10 20143232 Võ Quý Nhật 01/12/2002 NGHỆ AN

11 20143236 Hà Đức Anh 29/05/2002 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH

12 20143242 Nguyễn Đăng Hoàng Cầm 15/10/2002 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH

13 20143251 Phạm Nguyễn Trường Giang 01/05/2002 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH

14 20143254 Phạm Lê Huy Hoàng 06/04/2002 BÀ RỊA-VŨNG TÀU

15 20143255 Vũ Lê Anh Hoàng 02/03/2002 ĐỒNG NAI

16 20143256 Phan Thị Thu Huyền x 11/06/2002 ĐỒNG NAI

17 20143257 Bùi Đinh Đức Hưng 23/06/2002 TP. HỒ CHÍ MINH

18 20143258 Trần Ngọc Tuấn Khanh 07/08/2002 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH

19 20143259 Nguyễn Anh Khoa 19/01/2002 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH

20 20143260 Huỳnh Gia Kiệt 11/09/2002 TIỀN GIANG

21 20143261 Trần Thanh Lễ 05/06/2002 TỈNH TIỀN GIANG

22 20143262 Lê Hồng Phong 10/05/2002 QUẢNG NGÃI

23 20143263 Nguyễn Đức Thiệu Phong 20/08/2002 QUẢNG NGÃI

24 20143264 Nguyễn Tài Phú 12/02/2002 TP. HỒ CHÍ MINH
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STT MSSV Họ Tên Nữ Ngày Sinh Nơi Sinh Ghi Chú

25 20143266 Đặng Xuân Quang 24/05/2002 ĐỒNG NAI

26 20143268 Thạch Phúc Sang 06/12/2002 CẦN THƠ

27 20143269 Bùi Ngọc Sáng 08/03/1995 PHÚ THỌ

28 20143270 Nguyễn Văn Tài 28/06/2002 SÓC TRĂNG

29 20143271 Trịnh Quang Thái 29/01/2002 ĐỒNG NAI

30 20143273 Nguyễn Minh Tiến 08/06/2002 TP HỒ CHÍ MINH

31 20143277 Nguyễn Long Vũ 20/06/2002 QUẢNG NGÃI

32 20143278 Nguyễn Nguyên Vũ 25/11/2002 ĐỒNG NAI

TS. Trần Thanh Thưởng

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN SINH VÀ CTSV

Phó Trưởng phòng

TP.HCM, Ngày 11 tháng 10 năm 2020
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

DANH SÁCH SINH VIÊN 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Lớp: 20143CLN1

Hệ: DH CQCN

Khoa/Phòng/TT: Khoa ĐT chất lượng cao   - Ngành Công nghệ chế tạo máy

Học kỳ 1 - Năm học 2020-2021

STT MSSV Họ Tên Nữ Ngày Sinh Nơi Sinh Ghi Chú

1 20143010 Nguyễn Chí Phát 29/06/2002 Bình Phước

2 20143012 Nguyễn Hữu Hưng 07/12/2002 Bạc Liêu

3 20143013 Nguyễn Hoàng Tín 08/07/2002 Khối 3, Bồng Sơn, Hoài 
Nhơn, Bình Định

4 20143015 Trần Hoài Thương 13/11/2002 Đồng Tháp

5 20143016 Nguyễn Lâm Thái Dương 29/10/2002 Bệnh viện Từ Dũ - Tp.HCM

6 20143047 Nguyễn Đỗ Đình Khoa 13/05/2002 Hồ Chí Minh

7 20143225 Thái Lịnh 20/11/2002 CÀ MAU

8 20143226 Nguyễn Hữu Lộc 04/11/2002 BÌNH DƯƠNG

9 20143234 Trương Văn An 20/03/2002 ĐỒNG NAI

10 20143235 Đào Ngọc Anh 09/06/2002 TP. HỒ CHÍ MINH

11 20143237 Huỳnh Lê Tiến Anh 28/04/2002 BÌNH THUẬN

12 20143238 Lê Quốc Bảo 13/03/2002 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH

13 20143239 Lê Quốc Bảo 10/06/2002 TP.HCM

14 20143240 Nguyễn Lê Hoàng Bảo 13/05/2002 TTYT LONG HỒ

15 20143241 Nguyễn Phước Bảo 25/09/2002 QUẢNG NAM

16 20143243 Phạm Đình Chiến 22/05/2002 TYT XÃ LONG AN

17 20143244 Hoàng Văn Dũng 12/10/2002 NGHỆ AN

18 20143245 Nguyễn Tiến Đạo 24/12/2002 TÂY NINH

19 20143246 Đỗ Xuân Thành Đạt 11/10/2002 ĐỒNG NAI

20 20143247 Hoàng Tiến Đạt 02/11/2002 BÀ RỊA - VŨNG TÀU

21 20143249 Phạm Tiến Đạt 13/10/2002 BÀ RỊA VŨNG TÀU

22 20143250 Trịnh Thành Đạt 21/11/2002 BÀ RỊA - VŨNG TÀU

23 20143253 Lê Minh Hiếu 28/09/2002 ĐẮK LẮK

24 20143265 Nguyễn Hoàng Phúc 01/08/2002 HỒ CHÍ MINH

25 20143272 Nguyễn Đỗ Trường Thành 31/03/2002 ĐỒNG NAI
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STT MSSV Họ Tên Nữ Ngày Sinh Nơi Sinh Ghi Chú

26 20143275 Lê Mạnh Tuấn 29/07/2002 HỒ CHÍ MINH

27 20143276 Đào Tấn Tỵ 16/01/2002 QUẢNG NGÃI

28 20143279 Phạm Hoàng Vương 13/12/2002 TP. HỒ CHÍ MINH

29 20144005 Trần Quốc Tuấn x 13/03/2002 Khoa sản Tiền Giang

TS. Trần Thanh Thưởng

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN SINH VÀ CTSV

Phó Trưởng phòng

TP.HCM, Ngày 11 tháng 10 năm 2020
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

DANH SÁCH SINH VIÊN 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Lớp: 20161CLN1

Hệ: DH CQCN

Khoa/Phòng/TT: Khoa ĐT chất lượng cao   - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

Học kỳ 1 - Năm học 2020-2021

STT MSSV Họ Tên Nữ Ngày Sinh Nơi Sinh Ghi Chú

1 20109001 Phạm Trương Mộng Tuyền x 12/04/2002 Tỉnh Long An

2 20149007 Tô Triệu Vinh x 02/10/2002 Bảo Sanh Đại Đồng phường 
trường thọ

3 20161002 Đoàn Anh Tuấn 05/12/2002 Bệnh viện Hùng Vương

4 20161003 Đào Trung Tín 09/12/2002 Tỉnh Tiền Giang

5 20161004 Nguyễn Hữu Tâm x 21/10/2002 TP. Hồ Chí Minh

6 20161006 Nguyễn Trường Vũ 28/07/2002 Bệnh viện đa khoa trung tâm 
tỉnh Tiền Giang

7 20161007 Phạm Hoàng Nhật Linh 12/09/2002 Thành Phố Hồ Chí Minh

8 20161009 Nguyễn Đăng Bảo Long 02/11/2000 Tỉnh Đồng Tháp

9 20161020 Lê Đức Tín 25/10/2001 Thành Phố Phan Rang

10 20161107 Bùi Nguyễn Minh Nhật 25/07/2002 Khoa sản tỉnh Tiền Giang

11 20161110 Trần Hoàng Lâm 04/12/2000 Tây Ninh

12 20161139 Lê Châu Bảo 29/09/2002 Nhà bảo sánh thị xã Thủ Dầu 
Một - Tỉnh Bình Dương

13 20161140 Trần Thái Hùng 01/08/2002 BÌNH DƯƠNG

14 20161141 Phạm Đức Huy 02/01/2002 ĐỒNG NAI

15 20161142 Phạm Văn Luật 16/09/1998 BÌNH ĐỊNH

16 20161143 Lương Phú Nhân 01/07/2002 LONG AN

17 20161145 Lê Nhật Quang 15/05/2002 TỈNH TIỀN GIANG

18 20161146 Nguyễn Hoàng Nhật Quang 03/02/2002 ĐỒNG NAI

19 20161147 Nguyễn Lê Quốc Thái 19/10/2002 TP. HỒ CHÍ MINH

20 20161148 Nguyễn Văn Thịnh 19/06/2002 TÂY NINH

21 20161149 Đỗ Ngọc Thoại 24/05/2002 ĐỒNG NAI

22 20161150 Trương Huệ Trí 22/04/2002 KIÊN GIANG

23 20161151 Nguyễn Quang Trường 15/03/2002 THANH HÓA

24 20161152 Nguyễn Thế Trường 21/10/2002 KIÊN GIANG

TS. Trần Thanh Thưởng

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYỂN SINH VÀ CTSV

Phó Trưởng phòng

TP.HCM, Ngày 11 tháng 10 năm 2020
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